
TÒA             

                

       ÒA                           

                      –       –           
 

Bản án số: 278/2017/HSPT    

Ngày: 22/9/2017     

NHÂN DANH 

 ƯỚ        Ò                            
 

 Ò                          ÁP 

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: B  N u  n  h  Mai 

Các thẩm phán:  Ông  ô Phú Đôn  

  Ông N ô  ấn Lợi 

 hư ký  òa án  hi biên bản phiên tòa: Ôn  N u  n  ấn N hĩa –  hư ký 

 òa án nhân dân tỉnh Đồn   háp. 

Ðại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ðồn   háp tham  ia phiên tòa: Bà 

N u  n Kim Hóa - Kiểm sát viên.  

Ngày 22 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở  òa án nhân dân tỉnh Đồn   háp xét 

xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 238/2017/HSPT ngày 31 tháng 8 năm 2017 

đối với b  cáo Hu nh  uan  K. 

Do có khán  cáo của b  cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số: 

30/2017/HSST ngày 25 tháng 7 năm 2017 của  òa án nhân dân hu ện T. 

B  cáo có kháng cáo: 

              

-  ên  ọi khác:  an ; 

- Sinh năm 1988; 

- HKTT v  ch  ở: khóm 1, th  trấn M, hu ện  , tỉnh Đồn   háp; 

- N hề n hiệp: Làm thuê; 

- Trình độ văn hóa 12/12; 

- Con ôn  Hu nh Văn  , sinh năm 1962 v  b  Đặn   h  Mười B, sinh 

năm 1958; 

- Vợ, con: Chưa; 
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- Tiền sự, tiền án: Không; 

- Tạm  iữ: Ngày 15/11/2016; 

-  u  t đ nh tr  tự do: N    24/11/2016; 

-  p dụn  biện pháp n ăn chặn cấm đi kh i nơi cư trú: N    06/01/2017. 

- B  cáo đan  tại n oại  có mặt tại phiên tòa . 

Ngoài ra, trong vụ  n ng  i    h i không  h ng c o và Viện  iểm s t  hông 

kháng ngh . 

         : 

 h o c o tr ng c   Viện  iểm s t nh n   n hu ện   và   n  n h nh s  s  

thẩm c        n nh n   n hu ện   th  nội  ung vụ  n đ  c tóm t t nh  s u: 

V o khoản  12  iờ n    14/11/2016, anh Đặn  Văn D điều khiển xe chở 

anh Đo n Hữu   đi chơi về nh  của D  đ a chỉ khóm 1, th  trấn M, hu ện   . Khi 

đi n an  qua nh  của anh Hu nh Anh K1, D dừn  xe xuốn  đi bộ còn   điều 

khiển xe về nh  D cất xe. Do có mâu thuẫn từ trước, nên khi thấ  anh K1 trong 

nhà, D đứn  n o i đườn  chửi v  nhặt đá ném v o nh  anh K1, nhưn  khôn  

trúng ai. Q qua  lại, cầm  ạch ném v o n ười anh K1, anh K1 tức  iận cầm hai 

con dao  01 con dao d i 0,7m, lưỡi d i 0,34m bằn  sắt, cán bằn  Inox d i 0,36m, 

bề rộn  của lưỡi 0,08m; 01 con dao d i 0,68m lưỡi d i 0,35m bằn  sắt, cán bằn  

Inox d i 0,33m bề rộn  của lưỡi 0,08m  chạ  ra đuổi đánh D v   , anh D b  chạ  

về nh  ở  ần đó.  hấ  D b  K1 đuổi đánh, Đặn  Văn L  anh ruột của anh D  cầm 

theo 01 câ  chĩa có 06 mũi bằn  sắt d i 2,26m  m i mũi chĩa d i 0,12m, cán bằn  

câ  d i 2,14m  chạ  ra đuổi đánh lại K1, K1 b  chạ  về nh  thì b  anh L cầm câ  

chĩa phón  trún  v o môn  K1. K1 qua  lại chạ  ra n o i đườn  ti p tục xô xát 

đánh nhau với L v  D, khi đó Hu nh  uan  K  em ruột của K1  cùn  ôn  Hu nh 

Văn   v  b  Đặn   h  Mười B  cha mẹ của K1 , ôn  Đặn  Văn Đ  cha ruột của 

L  cùn  chạ  đ n can n ăn.  ron  lúc mọi n ười can n ăn,  iằn  co thì K1 làm 

rớt dao xuốn  đườn , K đẩ  anh L ra thì anh L b  n    ần ch  con dao của K1 rớt 

trước đó, K liền lượm  lấ   01 con dao d i 0,68m lưỡi d i 0,35m bằn  sắt, cán 

bằn  Inox d i 0,33m, bề rộn  của lưỡi 0,08m, cầm bằn  ta  phải, đứn  đối diện 

với anh L, anh L tron  tư th  n ồi chân phải dơ lên, K liền chém một cái hướn  từ 

trên xuốn  trún  v o cẳn  chân phải của anh L. Anh L được ôn  Đ đưa đi cấp 

cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực hu ện   điều tr  từ n    14/11/2016 đ n n    

07/12/2016 thì ra viện.  ổn  chi phí điều tr   l  2.984.000 đồn . 

 ại Bản K t luận  iám đ nh pháp   về thươn  tích số 425/   -TTPY 
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n    22/12/2016 của  run  tâm Pháp Y tỉnh Đ k t luận đối với Đặn  Văn L: 

V t thươn  cẳn  chân phải  â  đứt  ân du i các n ón chân d i,     1/3 dưới 

xươn  ch   phải; khớp vai phải hiện khôn  thấ  bất thườn  khôn  cho tỷ lệ 

phần trăm.  ỷ lệ thươn  tật l  13% tại thời điểm  iám đ nh. 

Về trách nhiệm dân sự: 

N ười b  hại Đặn  Văn L  êu cầu bồi thườn  tiền thuốc có hóa đơn 

chứn  từ 2.984.000 đồn , tiền n    côn  lao độn  v  tiền n    côn  của n ười 

chăm sóc 5.760.000 đồn , tiền sức kh e b  xâm phạm 5.000.000 đồn .  ổn  

cộn  13.744.000 đồn . B  cáo K thốn  nhất tự n u ện bồi thườn  các khoản chi 

phí tổn  cộn  l  16.000.000 đồn . N    24/4/2017, b  cáo K đ  nộp số tiền 

3.000.000 đồn  tại Chi cục thi h nh án dân sự hu ện  . 

Về vật chứn :  uá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Côn  an 

hu ện   đ  tạm  iữ: 01  một  câ  chĩa 06 mũi d i 2,26m, lưỡi bằn  kim loại d i 

0,12m, cán bằn  câ  trúc d i 2,14m; 01  một  câ  chĩa 02 mũi d i 0,476m, lưỡi 

bằn  kim loại d i 0,086m, cán bằn  câ     d i 0,39m; 01  một  con dao tự ch  

cán v  lưỡi bằn  kim loại d i 0,7m, cán m u trắn  bằn  Inox d i 0,36m, bề rộn  

lưỡi 0,08m; 01  một  con dao tự ch  cán v  lưỡi bằn  kim loại d i 0,68m, cán 

m u trắn  bằn  Inox d i 0,33m, bề rộn  lưỡi d i 0,08m; 01  một  con dao d i 

0,53m, cán dao có ốp nhựa m u đen bên n o i d i 0,14m, lưỡi dao m u trắn  

d i 0,39m, lưỡi có một cạnh sắc bén v  mũi nhọn, bề rộn  nhất của lưỡi l  

0,038m; 01  một  con dao cán bằn     d i 0,234m, lưỡi bằn  kim loại dài 

0,115m v  bề rộn  lưỡi 0,02m; 01  một  khúc câ  bằn     d i 0,81m, có kích 

thước 0,02m x 0,05m; 01  một  batton loại 04 khúc d i 0,61m, ta  cầm bằn  

thun; 01  một   nón bằn  vải m u đ , hiệu Jodan. 

Đối với b  Đặn   h  Mười B, ôn  Hu nh Văn   v  ôn  Đặn  Văn Đ chỉ 

l  n ười v o căn n ăn anh Đặn  Văn D, anh Đặn  Văn L đánh nhau với anh 

Hu nh Anh K1 v  b  cáo K, nên khôn  đề cập xử lý. 

Đối với Đo n Hữu   có h nh vi cầm  ạch ném Hu nh Anh K1, hiện na  

anh   đ  b  đ a phươn  khôn  xác đ nh được nơi ở, khi n o điều tra l m rõ xử 

lý sau. 

Đối với anh Hu nh Anh K1 có b  thươn  tích ở đầu, l  ta  v  ở phần 

mông là do anh L và D gây ra. Ngày 17/01/2017, K1 có đơn  êu cầu xử lý hình 

sự đối với Đặn  Văn L v  Đặn  Văn D.  u  nhiên tron  quá trình cơ quan Côn  

an l m việc thì anh K1 đ  b  đ a phươn  đi khôn  xác đ nh được nơi ở mới, khi 

n o điều tra l m rõ có căn cứ sẽ xử lý bằn  vụ án khác. 
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  i   n  n h nh s  s  thẩm số: 30/2017/HSST ngày 25/7/2017 c   Tòa án 

nhân dân hu ện   đã qu ết đ nh: 

 u ên bố: B  cáo Hu nh  uan  K đ  phạm tội “Cố ý g   th  ng tích”. 

 p dụn : khoản 2 Điều 104; điểm b, p, đ khoản 1 v  khoản 2 Điều 46; 

Điều 47 của Bộ luật hình sự; 

Xử phạt: B  cáo Hu nh  uan  K 01  một  năm tù.  hời hạn tù tính từ 

n    b  cáo chấp h nh án nhưn  được trừ v o nhữn  n    tạm  iữ từ n    

15/11/2016 đ n n    24/11/2016 . 

Ngoài ra, án s  thẩm còn tu ên về phần   n s , xử  ý v t ch ng, án phí và 

qu ền  h ng c o th o  u t đ nh. 

Ngày 08 thán  8 năm 2017, b  cáo Hu nh  uan  K có đơn khán  cáo với 

nội dun  xin  iảm nhẹ hình phạt v  xin được hưởn  án treo. 

 ại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồn   háp, đề n h : 

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật tố tụn  hình sự. Chấp nhận khán  cáo 

xin  iảm nhẹ hình phạt của b  cáo Hu nh  uan  K, sửa qu  t đ nh bản án sơ 

thẩm về hình phạt v  đề n h   iảm cho b  cáo một phần về hình phạt. 

Căn cứ v o các chứn  cứ, t i liệu đ  được thẩm tra tại phiên tòa phúc 

thẩm; căn cứ v o k t quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầ  đủ, 

to n diện t i liệu, chứn  cứ, ý ki n của Kiểm sát viên, lời khai b  cáo. 

                 É      : 

B  cáo Hu nh  uan  K trước khi xả  ra vụ án khôn  mâu thuẫn với Đặn  

Văn L  n ười b  hại . Nhưn  v o trưa n    14 thán  11 năm 2016 sự việc xả  ra 

 iữa Đặn  Văn L, Đặn  Văn D  l  anh em  với Hu nh Anh K1  anh b  cáo . 

Việc anh D,   cầm  ạch đá ném v o nh  anh K1 là sai trái, anh L không can 

n ăn m  còn đem theo 01 câ  chĩa có 06 mũi bằn  sắt chạ  ra đuổi đánh lại K1. 

Lúc này anh K1 b  chạ  về nh  thì xô xát với D, L v  b  L cầm câ  chĩa phón  

trúng vào mông. Đán  lý ra b  cáo phải báo côn  an đ n  iải qu  t v  can n ăn 

hai bên l  một việc l m đún . Nhưn  khi thấ  anh K1 l m rớt dao xuốn  đườn , 

b  cáo lại đẩ  L ra v  lấ  dao chém vào chân L  â  thươn  tích.  

H nh vi phạm tội của b  cáo l  n u  hiểm cho x  hội, thực hiện h nh vi 

phạm tội khi khôn  mâu thuẫn với n ười b  hại. Anh L  â  thươn  tích cho anh 

K1 bằn  mũi chĩa l  sai, nhưn  b  cáo cũn  khôn  có qu ền sử dụn  dao chém 

lại anh L. Vì tính mạn , sức kh e con n ười được pháp luật bảo vệ, n u n ười 
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nào gây thươn  tích cho n ười khác sẽ b  xử lý n hiêm minh. Nhưn  b  cáo vẫn 

cố ý  â  thươn  tích cho n ười b  hại 13% ở cẳn  chân v  l m cho n ười b  hại 

b  tổn hại đ n sức kh e, ảnh hưởn  cuộc sốn . Do đó h nh vi phạm tội của  b  

cáo cần có thời  ian cải tạo  iáo dục b  cáo để trở th nh côn  dân tốt v  có tác 

dụn  phòn  n ừa chun  tron  x  hội.  

 n sơ thẩm xử b  cáo về tội  Cố ý  â  thươn  tích  theo khoản 2 Điều 

104 Bộ luật hình sự l  có căn cứ.  Sau khi án sơ thẩm xử b  cáo kháng cáo xin 

hưởn  án treo l  khôn  có căn cứ để xem xét. Vì án sơ thẩm đ  xem xét các tình 

ti t  iảm nhẹ v  áp dụn  Điều 47 Bộ luật hình sự, xử b  cáo dưới khun  hình 

phạt. Nhưn  xét thấ  tại phiên tòa b  cáo xin  iảm hình phạt v  xuất trình bà 

N u  n  h  M1 (l  b  n oại  l  B  mẹ Việt Nam Anh hùng,  ia đình b  cáo 

đan  thờ cún  liệt sĩ  có xác nhận của UBND x  M2), b  cáo ti p tục khắc phục 

phần dân sự nộp 7.000.000đ theo các biên lai số 003507 n    08/9/2017 v  

003508 n    19/9/2017 tại Chi cục thi h nh án dân sự hu ện  . Do b  cáo có 

nhiều tình ti t  iảm nhẹ, nên cần xem xét  iảm nhẹ cho b  cáo một phần về hình 

phạt, l  phù hợp với đề n h  của đại diện Viện kiểm sát.  

Các phần khác của qu  t đ nh án sơ thẩm khôn  có khán  cáo, khán  

n h  có hiệu lực pháp luật kể từ n    h t hạn khán  cáo, khán  n h . 

Do khán  cáo của b  cáo được chấp nhận nên b  cáo khôn  phải ch u án 

phí hình sự phúc thẩm.  

Bởi c c  ẽ trên, 

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật tố tụn  hình sự. 

   Ế   Ị  : 

Chấp nhận khán  cáo xin  iảm nhẹ hình phạt của b  cáo Hu nh  uan  K, 

sửa qu  t đ nh bản án sơ thẩm về hình phạt.  

 u ên bố: B  cáo Hu nh  uan  K phạm tội  Cố ý  â  thươn  tích .  

 p dụn : Khoản 2 Điều 104; điểm b, p, đ khoản 1, khoản 2 Điều 46, Điều 

47 Bộ luật hình sự; 

Xử phạt: B  cáo Hu nh  uan  K 06 (Sáu) tháng tù.  hời hạn tù tính từ 

n    b  cáo chấp h nh hình phạt, được trừ nhữn  n    tạm  iữ từ n    

15/11/2016 đ n n    24/11/2016 . 

Các phần khác của qu  t đ nh bản án sơ thẩm khôn  có khán  cáo, khán  

n h  có hiệu lực kể từ n    h t thời hạn khán  cáo, khán  n h .  
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Về án phí: B  cáo Hu nh  uan  K không phải ch u án phí hình sự phúc 

thẩm.  

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ n    tu ên án.  

 

Nơi       
- VK ND  ỉnh; 

- Ban Nội chính  ỉnh ủ ; 

-  ở  ư pháp  ỉnh; 

- TAND H. T; 

- Chi cục  HAD  H. T; 

-  rại  ạm  iam Côn  an  ỉnh; 

- Phòn  hồ sơ n hiệp vụ Côn  an  ỉnh;                                            

- Phòng KTNV- HA  A  ỉnh; 

- B  cáo; 

- Lưu V , hồ sơ vụ án (T. Em). 

               É               

t            ẩm   á  -   ủ tọa   iê  tòa 
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Tô      ô g –  guyễ    ị  ai 
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